
PHÒNG KHÁCH & 

PHÒNG ĂN/

LIVING & DINING 

ROOM

Mẫu/ 

Sample
Kích thước Vật liệu

Đơn Giá/ 

Unit price

Số lượng/

Quantity

Chi phí/ 

Price

Thanh toán 

cho/

Payment to

Đèn chùm/ 

Chandelier 
d800

Hợp kim sơn tĩnh điện, 

đèn led
8,000,000  1.00 8,000,000 hanspace

Ghế Sofa băng/ 

Sofa L corner
2380x1900x830

Chân Inox, Vải nhập 

Châu Âu
28,500,000  1.00 28,500,000 hanspace

Gối Sofa/ 

Sofa pillow
400,000  2.00 800,000 hanspace

Chân MDFchống ẩm 

VINHOME GOLDEN RIVER A2.03 - 3BRS
HANSPACE_REV03

Bàn Cafe/ 

Coffee Table
1000x600x450

Chân MDFchống ẩm 

sơn đen, mặt đá 

marble nhân tạo

12,000,000  1.00 12,000,000 hanspace

Thảm/ 

Rug
2800x2000 10,000,000  1.00 10,000,000 hanspace

Tủ TV/ 

TV table
2400x400x600

MDF chống ẩm 

Melamine An Cường, 

chân gỗ tự nhiên

13,300,000  1.00 13,300,000 hanspace

Rèm hai lớp/ 

Curtain - double layer

Màn 2 lớp, chống sáng 

100%
850,000  4.30 3,655,000 hanspace

Tranh trang trí/

Décor oil  picture
1000x800

Tranh sơn dầu khung cao 

cấp
3,200,000  1.00 3,200,000 hanspace



Tủ giày/

Shoes cabinet
1100x400x2800

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k, MDF 

Melamine An Cường

3,700,000  3.08 11,396,000 hanspace

Gương tủ giày/ Shoes 

Cabinet Mirror
400x2800 Vách kính tráng thủy 1,000,000  1.12 1,120,000 hanspace

Sơn lại tường/

Repaint on walls
160,000  59.00 9,440,000 hanspace

Đèn bàn ăn/ 

Dining light
D300 5,000,000  2.00 10,000,000 hanspace

Bàn ăn/

Dining table
2000x850x750 Gỗ Ash sơn PU 12,000,000  1.00 12,000,000 hanspace

Ghế ăn/

Dining chair
510x570x750

Gỗ Ash sơn PU, mặt 

da công nghiệp
2,650,000  6.00 15,900,000 hanspace

MASTER BED ROOM

Ốp đầu giường/

Bed headboard
2920x60x2800

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
2,100,000  8.18 17,169,600 hanspace

Thảm/ 

Rug
2300x1600 8,400,000  1.00 8,400,000 hanspace

Đèn ngủ/

Bedroom table lamp
220x220x435

Thân nhôm, chóa vải, 

bóng led
2,200,000  2.00 4,400,000 hanspace



Tủ đầu giường/

Bedside table
450x450x500

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
3,500,000  2.00 7,000,000 hanspace

Bàn makeup/ Makeup 

Table
2200x400x200

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
7,500,000  1.00 7,500,000 hanspace

Gương trang điểm

Make up mirror
600x1000x30

Khung MDF chống ẩm 

sơn công nghiệp 1k, 

Kính tráng thủy

2,000,000  1.00 2,000,000 hanspace

Gương dài / Long Mirror 650x30x1700
Khung MDF Melamine, 

Kính tráng thủy
4,400,000  1.00 4,400,000 hanspace

Rèm hai lớp/

Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 

100%
850,000  3.30 2,805,000 hanspace

Sơn lại tường/

Repaint on walls
160,000  36.00 5,760,000 hanspace

Màn phòng tắm / Shower 

Curtain
1,050,000  1.70 1,785,000 hanspace

PHÒNG NGỦ THỨ 

HAI/

SECOND BEDROOM

Ốp đầu giường/

Bed headboard
2350x60x1200 Gỗ ash tự nhiên 2,300,000  2.82 6,486,000 hanspace

Giấy dán tường/Wall Giấy dán tường cao cấp Giấy dán tường/Wall 

Paper
2350x1600

Giấy dán tường cao cấp 

HQ
350,000  3.76 1,316,000 hanspace



Thảm/

Rug
1800x1200 6,200,000  1.00 6,200,000 hanspace

Đèn ngủ/

Bedroom light
135x135x225

Thân nhôm, chóa vải, 

bóng led
2,200,000  1.00 2,200,000 hanspace

Tủ đầu giường/

Bedside table
400x400x500

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
3,500,000  1.00 3,500,000 hanspace

Rèm hai lớp/

Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 

100%
850,000  2.80 2,380,000 hanspace

Sơn lại tường/

Repaint on walls
160,000  17.00 2,720,000 hanspace

Tranh / Décor Picture 600x600
Khung gỗ lồng kính hình 

chụp
1,200,000  2.00 2,400,000 hanspace

PHÒNG NGỦ THỨ 

BA/

THIRD BEDROOM

Ốp đầu giường/

Bed headboard
3600x60x1200 Gỗ ash tự nhiên 2,300,000  4.32 9,936,000 hanspace

Giấy dán tường/Wall 

Paper
3600x1600

Giấy dán tường cao cấp 

HQ
350,000  5.76 2,016,000 hanspace



Thảm/

Rug
2300x1600 8,400,000  1.00 8,400,000 hanspace

Đèn ngủ/

Bedroom table lamp
135x135x225

Thân nhôm, chóa vải, 

bóng led
2,200,000  2.00 4,400,000 hanspace

Tủ đầu giường/

Bedside table
400x400x500

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
3,500,000  2.00 7,000,000 hanspace

Bàn makeup/ Makeup 

Table
2200x400x200

MDF chống ẩm sơn 

công nghiệp 1k
7,500,000  1.00 7,500,000 hanspace

Khung MDF chống ẩm 
Gương trang điểm

Make up mirror
600x1000x30

Khung MDF chống ẩm 

sơn công nghiệp 1k, 

Kính tráng thủy

2,000,000  1.00 2,000,000 hanspace

Gương dài / Long Mirror 650x30x1700
Khung MDF Melamine, 

Kính tráng thủy
4,400,000  1.00 4,400,000 hanspace

Tranh / Décor Picture  1000x600
Tranh sơn dầu khung cao 

cấp
3,200,000  1.00 3,200,000 hanspace

Rèm hai lớp/

Curtain

Màn 2 lớp, chống sáng 

100%
850,000  5.50 4,675,000 hanspace

Sơn lại tường/

Repaint on walls
160,000  27.00 4,320,000 hanspace



LINENS & OTHERS

Điều chỉnh vị trí dây & ổ 

điện/

Re-arrange wires and 

electric sockets

2,000,000  1.00 2,000,000 hanspace

Vệ sinh công trình 800,000  1.00 800,000 hanspace

Lắp đặt ổ khóa vào tủ/

Install key locks on 

wardrobe

400,000  8.00 3,200,000 hanspace

291,579,600 VND


